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- 2005-2009: Thư ký BĐH PC HIV/AIDS khu vực phía Nam - Khoa YTCC - Viện Pasteur 
Tp. HCM 

- 2010-2013: Phó trưởng Khoa Kiểm soát dịch bệnh (YTCC cũ) - Viện Pasteur Tp. HCM 

- Tháng 3/2013-nay: tôi được bổ nhiệm Phó Viện Trưởng, phụ trách chuyên môn các lĩnh 
vực về phòng chống dịch, sốt xuất huyết, HIV/AIDS, dại, tiêm chủng mở rộng, thử 
nghiệm lâm sàng, truyền thông, côn trùng động vật y học; Hành chánh quản trị (từ 5/2017-
1/2023), Vi sinh miễn dịch (từ 9/2017 đến 2/2022), kế hoạch và hợp tác quốc tế (đến 
9/2019), Phòng khám đa khoa (từ 8/2022 đến nay), Độc chất Di truyền Miễn dịch (Từ 
8/2022 đến nay) 

Chức vụ hiện nay: Phó Viện Trưởng Viện Pasteur TP. HCM; Chức vụ cao nhất đã qua: 
Phó Viện Trưởng Viện Pasteur TP. HCM 

Cơ quan công tác hiện nay: Viện Pasteur TP. HCM 

Địa chỉ cơ quan: 167 đường Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí 
Minh 

Điện thoại cơ quan: (84-28) 38230352  

Thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học (nếu có): Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh, 
Đại học Y dược Thành Phố Hồ Chí Minh, Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, 
Viện Pasteur TP.HCM, Viện Vệ Sinh Dịch tễ Trung Ương, Đại học Khoa học Tự nhiên 
(ĐHQG TP.HCM) và Đại học Tôn Đức Thắng. 

8. Đã nghỉ hưu từ tháng ………………năm ……………..………………………………… 

Nơi làm việc sau khi nghỉ hưu (nếu có): ……………..…………………………………….. 

Tên cơ sở giáo dục đại học nơi hợp đồng thỉnh giảng 3 năm cuối (tính đến thời điểm hết hạn 
nộp hồ sơ):…………………………………………………………………………………… 

9. Trình độ đào tạo: 

- Được cấp bằng ĐH ngày 26 tháng 12 năm 1996, ngành: Y, chuyên ngành: Bác sĩ Y khoa 

Nơi cấp bằng ĐH (trường, nước): Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (Trước đây là Trung 
tâm đào tạo và bồi dưỡng cán bộ y tế Tp.HCM) 

- Được cấp bằng Thạc sĩ Khoa học ngày 03 tháng 6 năm 2001, ngành: Y, chuyên ngành: 
Dịch tễ học 

Nơi cấp bằng Thạc sĩ (trường, nước): Đại học Philippines Manila  

- Được cấp bằng Tiến sĩ ngày 21 tháng 3 năm 2014, ngành: Y, chuyên ngành: Dịch tễ học 

Nơi cấp bằng Tiến sĩ (trường, nước): Đại học California Los Angeles (UCLA) – Hoa Kỳ 

10. Đã được bổ nhiệm/công nhận chức danh PGS ngày..tháng…năm …, ngành: ………. 
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11. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư tại HĐGS cơ sở: Viện Vệ sinh Dịch 
tễ Trung ương 

12. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư tại HĐGS ngành, liên ngành: Y học 

13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu: 

-    HIV, các nhiễm khuẩn lây qua đường tình dục, viêm gan vi rút 
- Các bệnh truyền nhiễm mới nổi, tái nổi khác: nhiễm trùng lây qua đường hô hấp (cúm, 

sởi, ho gà, đặc biệt gần đây là COVID-19,…), lây qua đường tiêu hóa (Tả, Ecoli, tay 
chân miệng….), qua véc-tơ (Zika sốt xuất huyết,...) và bệnh không lây  

- Tiêm chủng, thử nghiệm vắc-xin 
14. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học: 

- Hiện đang hướng dẫn chính (02) và phụ (01) nghiên cứu sinh chuyên ngành Dịch tễ; đã 
hướng dẫn phụ 1 nghiên cứu sinh chuyên ngành Dịch tễ bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ 
cấp Viện.  
- Đã hướng dẫn (số lượng) 04 học viên cao học bảo vệ thành công luận văn Thạc sỹ; 
- Đã hướng dẫn 03 học viên đại học bảo vệ thành công khóa luận tốt nghiệp Cử nhân Y tế 
công cộng; 
- Đã hoàn thành đề tài NCKH từ cấp cơ sở trở lên: 03 đề tài NCKH cấp “Nhà nước” (chủ 
nhiệm đề tài nhánh và thành viên), 02 đề tài cấp “Bộ” (thành viên), 03 đề tài cấp “Tỉnh” (Sở 
KHCN) (chủ nhiệm, đồng chủ nhiệm và thành viên) và 05 đề tài cấp “Cơ sở” (chủ nhiệm 
và thành viên); 
- Đã công bố (số lượng) 126 bài báo KH, trong đó 50 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế 
có uy tín; 
- Đã được cấp (số lượng) ……… bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích; 
- Số lượng sách đã xuất bản 03, trong đó 03 thuộc nhà xuất bản có uy tín; 
- Số lượng tác phẩm nghệ thuật, thành tích thể dục, thể thao đạt giải thưởng quốc gia, quốc 
tế: ………. 
15. Khen thưởng (các huân chương, huy chương, danh hiệu):  

15.1. Cấp cơ sở 
- Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2010: Quyết định số 57/QĐ-PAS ngày 25/01/2011 của 

Viện trưởng Viện Pasteur Tp. HCM. 
- Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2011: Quyết định số 30/QĐ-PAS ngày 18/01/2012 của 

Viện trưởng Viện Pasteur Tp. HCM 
- Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2012: Quyết định số 39/QĐ-PAS ngày 29/01/2013 của 

Viện trưởng Viện Pasteur Tp. HCM 
- Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2013: Quyết định số 35/QĐ-PAS ngày 25/01/2014 của 

Viện trưởng Viện Pasteur Tp. HCM 
- Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2014: Quyết định số 49/QĐ-PAS ngày 05/05/2015 của 

Viện trưởng Viện Pasteur Tp. HCM 
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- Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2015: Quyết định số 16/QĐ-PAS ngày 14/01/2016 của 
Viện trưởng Viện Pasteur Tp. HCM 

- Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2017: Quyết định số 48/QĐ-PAS ngày 8/02/2018 của 
Viện trưởng Viện Pasteur Tp. HCM 

- Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2020: Quyết định số 272/QĐ-PAS ngày 07/05/2021 của 
Viện trưởng Viện Pasteur Tp. HCM 

- Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2023: Quyết định số 344/QĐ-PAS ngày 15/05/2024 của 
Viện trưởng Viện Pasteur Tp. HCM 

15.2. Cấp Bộ/UBND tỉnh/thành phố 
- Chiến sĩ thi đua cấp Bộ năm 2013: Quyết định số 1847/QĐ-BYT ngày 27/05/2014 

của Bộ trưởng Bộ Y tế 
- Bằng khen Bộ Y tế năm 2006:  Quyết định số 3682/QĐ-BYT ngày 21/09/2006 
- Bằng khen Bộ Y tế năm 2010:  Quyết định số 4496/QĐ-BYT ngày 12/11/2010  
- Bằng khen Bộ Y tế năm 2014: Quyết định số 1239/QĐ-BYT ngày 14/04/2014 
- Bằng khen Bộ Y tế năm 2016: Quyết định số 2412/QĐ-BYT ngày 08/06/2016 
- Danh hiệu Chiến sĩ Thi đua Bộ Y tế: Quyết định số 1847/QĐ-BYT ngày 27/5/2014 
- Bằng khen Bộ Y tế năm 2018-2019: Quyết định số 4374/QĐ-BYT ngày 22/10/2020 
- Bằng khen của UBND tỉnh Vĩnh Long năm 2020: QĐ số 310/QĐ-UBND ngày 

02/02/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Long 
- Bằng khen của UBND tỉnh Tiền Giang: QĐ số 2583/QĐ-UBND ngày 30/09/2021 

của UBND tỉnh Tiền Giang 
- Bằng khen của UBND tỉnh Trà Vinh: QĐ số 1946/QĐ-UBND ngày 15/09/2021 của 

UBND tỉnh Trà Vinh 
- Bằng khen của UBND tỉnh Bến Tre: QĐ số 2293/QĐ-UBND ngày 15/09/2021 của 

UBND tỉnh Bến Tre 
- Bằng khen của BCH Đảng Bộ TPHCM: QĐ số 856/QĐ-TU ngày 04/07/2022 của 

Thành Ủy TPHCM 
15.3. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2012: Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 

01/03/2012 của Thủ tướng Chính phủ 
15.4. Thầy thuốc ưu tú 

Danh hiệu thầy thuốc ưu tú năm 2014: Quyết định số 463/QĐ-CTN ngày 21/02/2014 
của Chủ tịch nước 

15.5. Huân chương Lao động 
Danh hiệu Huân chương Lao động hạng III: Quyết định số 1576/QĐ-CTN ngày 
07/8/2017 của Chủ tịch nước 

16. Kỷ luật (hình thức từ khiển trách trở lên, cấp ra quyết định, số quyết định và thời hạn 
hiệu lực của quyết định): Không 
B. TỰ KHAI THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ/PHÓ GIÁO SƯ 
1. Tự đánh giá về tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo:  

Có phẩm chất, đạo đức, tư tưởng vững vàng; đạt trình độ chuẩn được đào tạo về 
chuyên môn, nghiệp vụ; có đủ sức khỏe theo yêu cầu nghề nghiệp; và lý lịch bản thân rõ 
ràng. Tôi thường chủ động nghiên cứu, cập nhật kịp thời yêu cầu đổi mới giáo dục, đổi mới 
về kiến thức chuyên môn; vận dụng sáng tạo, phù hợp các hình thức, phương pháp và lựa 
chọn nội dung học tập, bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn của bản thân. Sử dụng 
phương pháp dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực sinh viên. Tôi 
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luôn tuân thủ các quy định và rèn luyện về đạo đức nhà giáo; chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ 
đồng nghiệp trong rèn luyện đạo đức và tạo dựng phong cách nhà giáo. 

2. Thời gian, kết quả tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên: 
- Tổng số 08 năm. 
- Khai cụ thể ít nhất 06 năm học, trong đó có 03 năm học cuối liên tục tính đến ngày hết hạn 
nộp hồ sơ (ứng viên GS chỉ khai 3 năm cuối liên tục sau khi được công nhận PGS): 
 

TT Năm học 

Hướng dẫn  

NCS 

Số lượng 

ThS/CK2/ 

BSNT đã 

hướng dẫn 

Số đồ án, khóa 

luận tốt nghiệp 

ĐH đã HD 

Số lượng giờ 

giảng dạy trực 

tiếp trên lớp 

Tổng số giờ 

giảng trực 

tiếp/giờ quy 

đổi/Số giờ định 

mức Chính Phụ ĐH SĐH 

1 
2018-

2019 

01 01 03   32 32/323/135 

2 
2019-

2020 

01 01 01   40 40/125/135 

3 
2020-

2021 

02 01   24,1 135 
159,1/241,1/135 

3 năm học cuối  

4 
2021-

2022 
01 01    151 151/201/135 

5 
2022-

2023 
01 01   18,2 67,5 85,7/170,7/135 

6 
2023-

2024 
01 01   31,3 149,5 180,8/313,3/135 

(*) - Trước ngày 25/3/2015, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm theo 
Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/11/2008, được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 
số 36/2010/TT-BGDĐT ngày 15/12/2010 và Thông tư số 18/2012/TT-BGDĐT ngày 31/5/2012 của 
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. 

- Từ 25/3/2015 đến trước ngày 11/9/2020, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban 
hành kèm theo Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; 

- Từ ngày 11/9/2020 đến nay, theo Quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học 
ban hành kèm theo Thông tư số 20/2020/TT-BGDĐT ngày 27/7/2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/quyet-dinh-64-2008-qd-bgddt-quy-dinh-che-do-lam-viec-doi-voi-giang-vien-82446.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-36-2010-tt-bgddt-sua-doi-quy-dinh-che-do-lam-viec-giang-vien-115835.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-18-2012-tt-bgddt-che-do-lam-viec-giang-vien-nganh-nghe-thuat-140030.aspx
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định mức giờ chuẩn giảng dạy theo quy định của thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học, trong đó định 
mức của giảng viên thỉnh giảng được tính trên cơ sở định mức của giảng viên cơ hữu. 

3. Ngoại ngữ: 
3.1. Ngoại ngữ thành thạo phục vụ chuyên môn: tiếng Anh 
a) Được đào tạo ở nước ngoài: 
- Học ĐH   ; Tại nước: ………………………….…..; Từ năm …… đến năm ……… 
- Học và bảo vệ luận văn Thạc sỹ tại Đại học Quốc gia Philippines (1999- 2001) (Cấp bằng 
06/2001) và Tiến sỹ tại Hoa Kỳ (2006-2009, bảo vệ 8-12/2013) (Cấp bằng 03/2014);  
b) Được đào tạo ngoại ngữ trong nước: 
- Trường ĐH cấp bằng tốt nghiệp ĐH ngoại ngữ: ……. số bằng: …….; năm cấp:……… 
c) Giảng dạy bằng tiếng nước ngoài: 
- Giảng dạy bằng ngoại ngữ:………………………………………………………………... 
- Nơi giảng dạy (cơ sở đào tạo, nước): ……………………….……………………………. 
d) Đối tượng khác   ; Diễn giải: ……………………...…………………………………. 
3.2. Tiếng Anh (văn bằng, chứng chỉ): TOEFL: 593 (ETS, Paper-based test, 01/2006)  
4. Hướng dẫn NCS, HVCH/CK2/BSNT đã được cấp bằng/có quyết định cấp bằng 

TT 

Họ tên 

NCS hoặc 

HV 

Đối tượng 
Trách nhiệm 

hướng dẫn Thời gian 

hướng 

dẫn  

Cơ sở đào  

tạo 

Ngày, tháng, 

năm được 

cấp bằng/có 

quyết định 

cấp bằng 
NCS 

HVCH 

/CK2/BS

NT 

Chính Phụ 

1 
Đoàn Ngọc 

Minh Quân 

    2017-2018 Đại học Y 

Dược 

TP.HCM 

26/12/2018 

2 

Nguyễn 

Hoàng 

Quân 

    02/2018-

12/2018 

Đại học Khoa 

Học Tự Nhiên 

TP.HCM 

08/05/2019 

3 
Phạm Thị 

Thu Hằng 

    02/2018-

12/2018 

Đại học Khoa 

Học Tự Nhiên 

TP.HCM 

08/05/2019 

 

 

 

 

X 
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4 

Huỳnh 

Phương 

Thảo 

    2018-2020 Đại học Y 

Dược 

TP.HCM 

31/12/2020 

Ghi chú: Ứng viên chức danh GS chỉ kê khai thông tin về hướng dẫn NCS. 
5. Biên soạn sách phục vụ đào tạo từ trình độ đại học trở lên: 

TT Tên sách 
Loại sách 
(CK, GT, 
TK, HD) 

Nhà xuất 
bản và 

năm xuất 
bản 

Số tác 
giả Chủ biên 

Phần biên 
soạn (từ 

trang … đến 
trang) 

Xác nhận của 
cơ sở GDĐH (số 

văn bản xác 
nhận sử dụng 

sách) 

Trước khi bảo vệ luận án Tiến sỹ 

        

 
Sau khi bảo vệ luận án Tiến sỹ 

1 

Thực hành 

lâm sàng tốt 

trong thử 

nghiệm lâm 

sàng 

 

Giáo trình 

Nhà xuất 

bản Y học, 

2020 17 

Tham gia 

biên soạn 

 

 

Số 42/XN-PAS 
ngày 26/06/2020 

Số 15/GCN-SĐH 

Ngày 24/6/2020 

 

2 

Giáo trình 

An toàn tiêm 

chủng 

Tham khảo Nhà xuất 

bản Y học, 

2017 
20 

Tham gia 

biên soạn 
 

Số 41/XN-PAS 
ngày 26/06/2020 

Hướng dẫn Số 12/GCN-SĐH 
Ngày 24/6/2020 

3 

Cẩm nang 

phòng, 

chống bệnh 

sốt xuất 

huyết 

Dengue tại 

cộng đồng  

 

Tham khảo 

 

Nhà xuất 

bản Thanh 

niên, 2018 
20 

 

Tham gia 

biên soạn 
 Số 06/GCN-SĐH 

Ngày 24/6/2020 

Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) sách chuyên khảo do nhà xuất bản có uy tín xuất bản 
và chương sách do nhà xuất bản có uy tín trên thế giới xuất bản, mà ứng viên là chủ biên 
sau PGS/TS: [ ],…………………………………………………………………… 
Lưu ý: 
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- Chỉ kê khai các sách được phép xuất bản (Giấy phép XB/Quyết định xuất bản/số xuất bản), 
nộp lưu chiểu, ISBN (nếu có). 
- Các chữ viết tắt: CK: sách chuyên khảo; GT: sách giáo trình; TK: sách tham khảo; HD: 
sách hướng dẫn; phần ứng viên biên soạn cần ghi rõ từ trang…. đến trang…… (ví dụ: 17-
56; 145-329). 
6. Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu: 

TT 

Tên nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ 

(CT, ĐT...) 

CN/PCN/TK 
Mã số và cấp 

quản lý 

Thời gian 

thực hiện 

Thời gian nghiệm 

thu (ngày, tháng, 

năm)/Xếp loại 

KQ 

Trước khi bảo vệ luận án Tiến sỹ 

1 

Herpes Simplex virus 

týp 2 trên phụ nữ 

mang thai tại Việt 

Nam, 2006  

Chủ nhiệm Cơ sở 2006 06/09/2006/Đạt 

2 

Herpes Simplex virus 

týp 2 trên nam sinh 

viên ở khu vực đồng 

bằng sông Cửu Long 

Việt Nam, 2006 

Chủ nhiệm Cơ sở 2006 06/09/2006/Đạt 

3 

HIV và hành vi nguy 

cơ ở quần thể nghiện 

chích ma túy tỉnh 

Đồng Nai, 2010 

Chủ nhiệm Cơ sở 2010 12/01/2011/Đạt 

4 

HIV/STI và hành vi 

nguy cơ ở quần thể 

quan hệ đồng tính tại 

An Giang năm 2009 

Nghiên cứu 

viên 
Cơ sở 2009 05/01/2011/Đạt 

5 
Nghiên cứu đặc điểm 

lâm sàng, dịch tễ học 

Nghiên cứu 

viên 
ĐTĐL.2009G/57  

2009-

2011 
29/07/2012/Khá 
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TT 

Tên nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ 

(CT, ĐT...) 

CN/PCN/TK 
Mã số và cấp 

quản lý 

Thời gian 

thực hiện 

Thời gian nghiệm 

thu (ngày, tháng, 

năm)/Xếp loại 

KQ 

và vi rút học của cúm 

A/H1N1 đại dịch 

2009 ở các tỉnh Nam 

bộ và đề xuất giải 

pháp phòng chống 

dịch 

Cấp nhà nước 

6 

Theo dõi sự xuất hiện 

của HIV kháng thuốc 

ở bệnh nhân điều trị 

ARV phác đồ bậc 1 

Nghiên cứu 

viên 
Bộ 

2009 - 

2013 

14/10/2013/Xuất 

sắc 

Sau khi bảo vệ luận án Tiến sỹ 

7 

 

Nghiên cứu STI/HIV 

và hành vi nguy cơ ở 

quần thể phụ nữ mại 

dâm tỉnh Bến Tre 

năm 2012 

Chủ nhiệm Tỉnh (Sở KHCN) 2012 26/05/2014/Khá 

8 

Các yếu tố nguy cơ 

nhiễm HIV và vi-rút 

viêm gan C (HCV) ở 

cộng đồng dân cư xã 

Ngãi Đăng và vùng 

lân cận thuộc huyện 

Đồng Chủ 

nhiệm 
Tỉnh (Sở KHCN) 2013 

31/03/2015/Xuất 

sắc 
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TT 

Tên nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ 

(CT, ĐT...) 

CN/PCN/TK 
Mã số và cấp 

quản lý 

Thời gian 

thực hiện 

Thời gian nghiệm 

thu (ngày, tháng, 

năm)/Xếp loại 

KQ 

Mỏ Cày Nam tỉnh 

Bến Tre năm 2012 

9 

Đánh giá độ an toàn 

của vắc xin cúm 

GCFLU® với phác 

đồ tiêm bắp 1 liệu 

duy nhất (0,5ml) trên 

người Việt Nam tình 

nguyện khỏe mạnh, 

từ 3 tuổi trở lên 

Chủ nhiệm Cơ sở 
2015-

2016 
21/04/2016 

10 

Nghiên cứu đặc điểm 

dịch tễ học và vi rút 

học bệnh viêm đường 

hô hấp cấp do chủng 

vi rút corona mới 

2019 (Covid-19) tại 

Việt Nam 

(Đề tài nhánh số 2: 

Mô tả đặc điểm vi 

rút học của vi rút 

SARS-CoV-2 tại 

miền Nam, miền 

Chủ nhiệm 

đề tài nhánh 

ĐTĐLCN.32/20  

Cấp nhà nước 

2020-

2022 
23/01/2022 
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TT 

Tên nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ 

(CT, ĐT...) 

CN/PCN/TK 
Mã số và cấp 

quản lý 

Thời gian 

thực hiện 

Thời gian nghiệm 

thu (ngày, tháng, 

năm)/Xếp loại 

KQ 

Trung và Tây 

Nguyên) 

11 

Đặc điểm dịch tễ 

học, gánh nặng bệnh 

tật liên quan đến 

nhiễm HPV ở Việt 

Nam 

Nghiên cứu 

viên 

HNQT/SPDP/03.16  

Cấp nhà nước 

2016-

2020 
30/11/2021/Đạt 

12 

Nghiên cứu tình 

trạng nhiễm HBV ở 

trẻ em sinh ra từ mẹ 

có HBV và các yếu 

tố liên quan đến 

khoảng trống miễn 

dịch ở các đối tượng 

này 

Nghiên cứu 

viên 
Bộ 

2018-

2023 

Nghiệm thu cấp 

Cơ sở tại Viện 

Pasteur TP. HCM 

ngày 31/3/2023. 

Kết quả: Đạt 

13 

Chế tạo và thẩm định 

chứng dương nhân 

tạo và đoạn mồi chẩn 

đoán tác nhân gây 

viêm đường hô hấp 

cấp do chủng mới 

của  vi rút corona 

Nghiên cứu 

viên 
Tỉnh (Sở KHCN) 

2019-

2020 

22/6/2020/Xuất 

sắc 

14 

Đánh giá hiệu quả 

của vắc xin phế cầu 

cộng hợp 10 týp 

huyết thanh (PCV10) 

Nghiên cứu 

viên chính 
Cơ sở 

2021-

2023 
Đang thực hiện 
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TT 

Tên nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ 

(CT, ĐT...) 

CN/PCN/TK 
Mã số và cấp 

quản lý 

Thời gian 

thực hiện 

Thời gian nghiệm 

thu (ngày, tháng, 

năm)/Xếp loại 

KQ 

trong phòng ngừa 

bệnh phế cầu xâm 

lấn ở trẻ em dưới 5 

tuổi tại Việt Nam 

15 

Thử nghiệm lâm 

sàng ngẫu nhiên có 

đối chứng, có làm 

mù, đánh giá tính an 

toàn, khả năng sinh 

miễn dịch và hiệu 

quả của vắc-xin RNA 

tự khuếch đại ARCT-

154 phòng SARS- 

CoV-2 ở người 

trưởng thành 

Nghiên cứu 

viên chính 
Bộ 

8/2021-

3/2023 
Chưa nghiệm thu 

16 

Thử nghiệm lâm 

sàng giai đoạn 1 và 

giai đoạn 2 của vắc 

xin Nanocovax do 

Công ty CP CNSH 

Dược Nanogen sản 

xuất 

Nghiên cứu 

viên chính 
Bộ 

02/2021-

06/2021 
Chưa nghiệm thu 

17 

Thử nghiệm lâm 

sàng giai đoạn 3, đa 

trung tâm, ngẫu 

nhiên, mù đôi, đối 

chiếu giả dược, đánh 

Nghiên cứu 

viên chính 
Bộ 

6/2021-

2/2023 
Chưa nghiệm thu 
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TT 

Tên nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ 

(CT, ĐT...) 

CN/PCN/TK 
Mã số và cấp 

quản lý 

Thời gian 

thực hiện 

Thời gian nghiệm 

thu (ngày, tháng, 

năm)/Xếp loại 

KQ 

giá tính an toàn, sinh 

miễn dịch, hiệu lực 

bảo vệ của vắc xin 

Nanocovax do Công 

ty CP CNSH Dược 

Nanogen sản xuất 

trên người Việt Nam 

tình nguyện từ 18 

tuổi 

18 

Đáp ứng miễn dịch 

đối với vi rút hô hấp 

hợp bào RSV 

(Respiratory 

Syncytial Virus) hô 

hấp hợp bào trong 

máu cuống  rốn ở trẻ 

sinh non và trẻ sinh 

đủ tháng 

Nghiên cứu 

viên 
Cơ sở 

3/2018-

6/2018 
Hoàn thành  

19 

Điều tra sự mang phế 

cầu khuẩn vùng mũi 

hầu ở trẻ em có các 

tiền sử tiêm vắc xin 

phế cầu khác nhau tại 

Thành phố Hồ Chí 

Minh 

Nghiên cứu 

viên chính 

Cơ sở/hợp tác quốc 

tế  
5-12/2022 Chưa nghiệm thu 
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TT 

Tên nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ 

(CT, ĐT...) 

CN/PCN/TK 
Mã số và cấp 

quản lý 

Thời gian 

thực hiện 

Thời gian nghiệm 

thu (ngày, tháng, 

năm)/Xếp loại 

KQ 

20 

Đánh giá liệu trình 

đơn giản chủng ngừa 

vắc xin phế cầu trên 

trẻ em: Phương pháp 

tạo miễn dịch cộng 

đồng 

Nghiên cứu 

viên chính 
Bộ/hợp tác quốc tế  

12/2016-

12/2020 
Chưa nghiệm thu 

21 

Thiết lập quần thể 

muỗi  Aedes aegypti 

mang Walbachia tại 

hai địa bàn thả muỗi 

ở thành phố Mỹ Tho, 

tỉnh Tiền Giang và 

thành phố Thủ Dầu 

Một, tỉnh Bình 

Dương 

Nghiên cứu 

viên chính 
Bộ/hợp tác quốc tế 

2018-

2022 
Chưa nghiệm thu 

 
- Các chữ viết tắt: CT: Chương trình; ĐT: Đề tài; CN: Chủ nhiệm; PCN: Phó chủ nhiệm; 
TK: Thư ký. 
7. Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ đã công bố (bài báo khoa học, báo cáo khoa 
học, sáng chế/giải pháp hữu ích, giải thưởng quốc gia/quốc tế): 
7.1.a. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố:  
Trước khi bảo vệ Tiến Sỹ  
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TT Tên bài báo 
Số 
tác 
giả 

Là 
tác 
giả 

chính 

Tên tạp chí hoặc kỷ 
yếu khoa học/ISSN 

hoặc ISBN 

Loại Tạp chí 
quốc tế uy tín: 

ISI, Scopus (IF, 
Qi) 

Số lần 
trích 
dẫn  

(không 
tính tự 
trích 
dẫn) 

Tập 

/số 
Trang 

Năm 
công 
bố 

 

1.  

HIV in female sex 
workers in five 
border provinces of 
Vietnam 

5 X 

Sexually Transmitted 
Infections/ 1368-
4973 

doi: 
10.1136/sti.2005.01609
7 

SCIE, ISI 
SCOPUS (3,17 
(2005), Q1) 

54 81(6) 477–9 2005 

2.  

Sexually 
Transmitted 
Infections in 
Female Sex 
Workers in Five 
Border Provinces of 
Vietnam 

7 X 

Sexually Transmitted 
Diseases/ 1537-4521 

doi: 10.1097/ 

01.olq.0000175415.06
716.6d 

SCIE/ISI 

SCOPUS 

PUBMED (3,19 
(2005), Q1) 

63 32(9) 550-6 2005 

3.  
HSV-2 antibodies 
in female sex 
workers in Vietnam 

5  

International Journal 
of STD and AIDS/ 
9564624 

doi: 10.1258/ 

095646206778691176 

SCIE, 
SCOPUS (1.41 
(2006), Q2) 

16 17(11) 755-8 2006 

4.  

Impact of a 
community sexually 
transmitted 
infection/HIV 
intervention project 
on female sex 
workers in five 
border provinces of 
Vietnam 

12 X 

Sexually Transmitted 
Infections/ 1368-
4973 

doi: 
10.1136/sti.2006.02261
6 

SCIE, 
SCOPUS 

PUBMED 

(2.9; (2007), 
Q1) 

22 83(5) 376-
382 2007 

5.  

Cervical human 
papillomavirus 
infection among 
female sex workers 
in southern Vietnam 

2 X 

Infectious Agents 
and Cancer/ 1750-
9378 

doi: 10.1186/1750-
9378-3-7 

SCOPUS 

SCIE  

PUBMED 

(2.21 (2008), 
Q2) 

48 3:7  2008 

6.  
Sexually 
transmitted 
infections and risk 

7 X Sexually Transmitted 
Diseases/ 1537-4521 

SCOPUS 

SCIE  
47 35(11) 935-40 2008 
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TT Tên bài báo 
Số 
tác 
giả 

Là 
tác 
giả 

chính 

Tên tạp chí hoặc kỷ 
yếu khoa học/ISSN 

hoặc ISBN 

Loại Tạp chí 
quốc tế uy tín: 

ISI, Scopus (IF, 
Qi) 

Số lần 
trích 
dẫn  

(không 
tính tự 
trích 
dẫn) 

Tập 

/số 
Trang 

Năm 
công 
bố 

 

factors for 
gonorrhea and 
chlamydia in female 
sex workers in Soc 
Trang, Vietnam 

doi: 10.1097/ 

OLQ.0b013e3181812d
03 

PUBMED 

(2.17 (2012), 
Q1) 

7.  

Correlation 
Between HIV and 
Sexual Behavior, 
Drug Use, 
Trichomoniasis and 
Candidiasis Among 
Female Sex 
Workers in a 
Mekong Delta 
Province of 
Vietnam 

6 X 

AIDS and Behavior/ 
1573-3254 

doi: 10.1007/s10461-
008-9499-5 

SSCI 

SCOPUS 

PUBMED 

 (2,9 (2009), 
Q1) 

32 13(5) 873-80 2009 

8.  

HIV prevalence, 
knowledge and 
attitudes and 
reported STI-related 
symptoms among 
the mobile Khmer 
population in rural 
Vietnam 

5 X 

Journal of Rural and 
Tropical Public 
Health/ 1832-2921 

Đã nhập vào Rural 
and Remote 
Health/1445-6354 

Rural and 
Remote Health 

SCIE-SSCI/ 
Scopus 

PUBMED (1.11 
(2010), Q1) 

2 9 40 – 47 2010 

9.  

Prevalence of 
HIV/STIs and 
Associated Factors 
among Men Who 
Have Sex with Men 
in An Giang, 
Vietnam 

10  

Sexually Transmitted 
Diseases/ 1537-4521 

doi: 
10.1097/OLQ.0b013e3
18265b180 

SCIE SCOPUS 

PUBMED 

 (2.8 (2012), 
Q1) 

42 39(10) 799-
806 2012 

10.  

HIV Infection, Risk 
Factors, and 
Preventive Services 
Utilization among 
Female Sex 
Workers in the 

9 X 

 

PLoS One/1932-
6203 

doi: 
10.1371/journal.pone.0
086267 

SCIE SCOPUS 

PUBMED 

 (3.234 (2014), 
Q1) 

25 9(1) 

 

 

 

 

 

2014 

http://www.rrh.org.au/home/defaultnew.asp
http://www.rrh.org.au/home/defaultnew.asp
http://www.rrh.org.au/home/defaultnew.asp
http://www.rrh.org.au/home/defaultnew.asp
http://www.rrh.org.au/home/defaultnew.asp
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TT Tên bài báo 
Số 
tác 
giả 

Là 
tác 
giả 

chính 

Tên tạp chí hoặc kỷ 
yếu khoa học/ISSN 

hoặc ISBN 

Loại Tạp chí 
quốc tế uy tín: 

ISI, Scopus (IF, 
Qi) 

Số lần 
trích 
dẫn  

(không 
tính tự 
trích 
dẫn) 

Tập 

/số 
Trang 

Năm 
công 
bố 

 

Mekong Delta 
Region of Vietnam 

 

11.  

Quan hệ tình dục 
sớm có thật sự là 
một yếu tố nguy cơ 
quan trọng đối với 
nhiễm chlamydia cổ 
tử cung ở phụ nữ 
trong tuổi sinh sản? 

4 X 

Thời sự Y dược học 
(nay là Thời sự Y 
học thuộc Hội Y học 
TPHCM) 

 

 

 

 

 VII, 4 201-4 2002 

12.  

Hiệu quả can thiệp 
HIV/STIs ở phụ nữ 
mại dâm dựa trên 
cầu nối nhân viên y 
tế và người đồng 
đẳng 

9 X Tạp chí Y học dự 
phòng/0868-2836 

 

 

 

 XIV, 
1(65) 28-32 2004 

13.  

Hiểu biết của Học 
sinh sinh viên về 
ma túy, HIV/STI và 
các hành vi có liên 
quan tại một tỉnh 
đồng bằng sông 
Cửu Long 

7 X Tạp chí Y học Thực 
hành/1859-1663   

528+ 

529 
300-4 2005 

14.  

STI/HIV ở phụ nữ 
mại dâm trước và 
sau khi triển khai dự 
án can thiệp “Cộng 
đồng hành động 
phòng chống 
HIV/AIDS”, 5 tỉnh 
biên giới Việt Nam, 
2002-2004 

11 X Tạp chí Y học Thực 
hành/1859-1663   

528+ 

529 
67-71 2005 

15.  

Các yếu tố liên 
quan tới thụt rửa âm 
đạo ở phụ nữ mại 
dâm tại tỉnh Sóc 
Trăng 

3 X Tạp chí Y học dự 
phòng/0868-2836   XVII, 

7(92) 30-38 2007 
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TT Tên bài báo 
Số 
tác 
giả 

Là 
tác 
giả 

chính 

Tên tạp chí hoặc kỷ 
yếu khoa học/ISSN 

hoặc ISBN 

Loại Tạp chí 
quốc tế uy tín: 
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16.  

Các yếu tố tương 
quan mắc lao ở 
bệnh nhân HIV thu 
dung điều trị ARV 
phác đồ bậc một 

14  Tạp chí Y học Thực 
hành/1859-1663   742+7

43 481-4 2010 

17.  

Kết quả ban đầu về 
chăm sóc điều trị 
ARV và các chỉ số 
cảnh báo sớm HIV 
kháng thuốc ở khu 
vực phía Nam, 2010 

11 X Tạp chí Y học dự 
phòng/0868-2836   XXI,6 

(124) 66-72 2011 

18.  

Hiệu quả của 
chương trình bơm 
kim tiêm sạch trong 
giảm lây truyền 
HIV ở quần thể 
nghiện chích ma túy 
tại Sóc Trăng 

10 X 
 

Tạp chí Y học dự 
phòng/0868-2836 

  
 

XXI,6 
(124) 

 

59-65 

 

2011 

19.  

HIV và các yếu tố 
ảnh hưởng đến việc 
dùng bao cao su 
trong quần thể nam 
quan hệ tình dục 
đồng giới tại An 
Giang 

11  Tạp chí Y học dự 
phòng/0868-2836   XXI,6 

(124) 32-37 2011 

20.  

Các yếu tố tương 
quan đến hành vi 
nguy cơ lây nhiễm 
HIV ở người nghiện 
chích ma túy tại 
tỉnh Vĩnh Long, 
2007 

11  Tạp chí Y học dự 
phòng/0868-2836   XXI,6 

(124) 21-27 2011 

21.  

HIV và hành vi 
nguy cơ ở quần thể 
nam nghiện chích 
ma túy tỉnh Đồng 
Nai 

9  Tạp chí Y học dự 
phòng/0868-2836   XXI,6 

(124) 15-20 2011 
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22.  

Kết quả ban đầu của 
mô hình ước tính và 
dự báo HIV/AIDS 
khu vực phía Nam 

2  
Tạp chí Y học dự 
phòng Tạp chí Y học 
dự phòng/0868-2836 

  XXI,6 
(124) 9-14 2011 

23.  

Các yếu tố liên 
quan với hành vi 
dùng chung bơm 
kim tiêm ở nam 
nghiện chích ma túy 
tỉnh Đồng Nai 

7 X Tạp chí Y học  
TP.HCM/1859-1779   3(16) 339-

344 2012 

24.  

Tỉ lệ hiện nhiễm 
HIV, giang mai và 
các hành vi nguy cơ 
liên quan ở đồng 
bào dân tộc Khmer 
và Hoa Nùng, Việt 
Nam 

10 X Tạp chí Y học dự 
phòng/0868-2836   

XXIII, 
10 

(146) 
213-8 2013 

25.  

Chlamydia sinh dục 
và các yếu tố liên 
quan ở phụ nữ mại 
dâm tỉnh Bến Tre 
năm 2012 

7 X Tạp chí Y học dự 
phòng/0868-2836   

XXIII, 
10 

(146) 
207-12 2013 

26.  

Các yếu tố liên 
quan đến xét 
nghiệm HIV khi 
mang thai ở phụ nữ 
Khơ-me và Hoa 
Nùng tại Việt Nam 

7 X Tạp chí Y học Thực 
hành/1859-1663   889-

890 111-5 2013 

27.  

Các yếu tố liên 
quan thái độ tích 
cực với người 
nhiễm HIV/AIDS ở 
đồng bào dân tộc 
thiểu số khu vực 
phía nam 

8 

 

X 

 

Tạp chí Y học Thực 
hành/1859-1663   889-

890 376-81 2013 

28.  
Theo dõi các chỉ số 
chủ yếu về chẩn 
đoán lâm sàng HIV, 

6 X Tạp chí Y học Thực 
hành/1859-1663   3(864) 9-12 2013 
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chăm sóc điều trị 
ARV và cảnh báo 
sớm HIV kháng 
thuốc ở miền Nam: 
Một số tồn tại và 
khuyến nghị 

http://lib.yhn.edu.vn/ 

bitstream/YHN/30340/
1/lien4163.pdf 

29.  

HIV kháng thuốc 
trên bệnh nhân 
người lớn đang điều 
trị bằng thuốc 
kháng HIV (ARV) 
phác đồ bậc 1 tại 
một số cơ sở điều trị 
HIV/AIDS 

4  Tạp chí Y học Việt 
Nam/1859-1868   2 42-46 2013 

30.  

Các yếu tố tương 
quan đến việc 
không đậy nắp bơm 
kim tiêm trước khi 
vứt ở người nghiện 
chích ma túy bốn 
tỉnh khu vực phía 
nam, 2010 

10  Tạp chí Y học dự 
phòng/0868-2836   

XXIII, 
10 

(146) 
181-7 2013 

31.  

Các yếu tố liên 
quan đến việc xét 
nghiệm HIV ở nữ 
giới người Khơ-me 
và Hoa Nùng tại 
Việt Nam 

8  Tạp chí Y học dự 
phòng/0868-2836   

XXIII, 
10 

(146) 
188-94 2013 

32.  

Chiều hướng duy trì 
điều trị ở người 
nhiễm HIV được 
điều trị thuốc kháng 
re-tro vi-rút: kết quả 
khảo sát 30 cơ sở 
điều trị ngoại trú tại 
khu vực phía Nam, 
2009-2012 

9  Tạp chí Y học dự 
phòng/0868-2836   

XXIII, 
10 

(146) 
161-6 2013 

http://lib.yhn.edu.vn/
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33.  

Dịch tễ học và giám 
sát bệnh ung thư 
trên thế giới và ở 
Việt Nam 

4  Tạp chí Y học dự 
phòng/0868-2836   

XXIII, 
10 

(146) 
308-13 2013 

34.  

Tiêm chích y tế  tư 
nhân tại đồng bằng 
sông Cửu Long qua 
lăng kính của cán 
bộ y tế 

7  Tạp chí Y học dự 
phòng/0868-2836   

XXIII, 
10 

(146) 
302-7 2013 

35.  

Các yếu tố liên 
quan đến xét 
nghiệm HIV trên 
nam giới Khơ-me 
và Hoa-Nùng ở Việt 
Nam 

6  Tạp chí Y học Thực 
hành/1859-1663   889-

890 106-10 2013 
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36.  

Men who have sex 
with men in 
southern Vietnam 
report high levels 
of substance use 
and sexual risk 
behaviours but 
underutilise HIV 
testing services: a 
cross-sectional 
study 

8 X 

Sexually Transmitted 
Infections/ 1368-
4973 

doi: 10.1136/sextrans-
2014-051574 

SCIE SCOPUS  

PUBMED 

(3.015 (2015), 
Q1) 

27 91(3) 178-82 2015 

37.  

Pretreatment HIV-
1 drug resistance to 
first-line drugs: 
results from a 
baseline 
assessment of a 
large cohort 
initiating ART in 
Vietnam, 2009–10 

16  

Journal 
Antimicrobial 
Chemotherapy / 
0305-7453 

doi:10.1093/jac/ 
dku473 

SCIE SCOPUS 

PUBMED 
(4.919 (2015), 
Q1) 

18 70(3) 941-7 2015 

38.  

Projecting the 
epidemiological 
effect, cost-
effectiveness and 
transmission of 
HIV drug 
resistance in 
Vietnam associated 
with viral load 
monitoring 
strategies 

7 

 

 

 

 

 

 

 

Journal 
Antimicrobial 
Chemotherapy/ 
0305-7453 

doi: 
10.1093/jac/dkv473 

SCIE SCOPUS  

PUBMED 

(5.071 (2016), 
Q1) 

13 71(5) 1367-
79 2016 

39.  

Sociodemographic 
Factors, Sexual 
Behaviors, and 
Alcohol and 
Recreational Drug 
Use Associated 
with HIV Among 

7 X 

AIDS and Behavior/ 
1573-3254 

doi: 10.1007/s10461-
015-1265-x 

SSCI SCOPUS  

PUBMED 

(2.31 (2016), 
Q1) 

30 20(10) 2357–
2371 2016 
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Men Who Have 
Sex with Men in 
Southern Vietnam 

40.  

Factors Associated 
with Receiving 
Late HIV Testing 
Among Women 
Delivering at Hung 
Vuong Hospital, 
Ho Chi Minh City, 
Vietnam, 2014 

8  

AIDS and Behavior/ 
1573-3254 

doi: 10.1007/s10461-
017-1692-y 

SSCI SCOPUS  

PUBMED 

(2.86 (2017), 
Q1) 

6 22(2) 629-
636 2017 

41.  

Cholera returns to 
southern Vietnam 
in an outbreak 
associated with 
consuming unsafe 
water through iced 
tea: A matched 
case-control study 

9 X 

PLOS Neglected 
Tropical Diseases/ 
1935-2727 

https://doi.org/10.1371/
journal.pntd.0005490 

SCIE  
SCOPUS 
PUBMED  
(4.615 (2017), 
Q1) 
 

21 11(4) 

e00054
90 

(article 
number) 

2017 

42.  
Fetal Zika Virus 
Infection in 
Vietnam 

10  

PLOS Currents 
Outbreaks/ 2157-
3999 

doi: 10.1371/currents.o
utbreaks.1c8f631e0ef8c
d7777d639eba48647fa 

PubMed 20 9  2017 

43.  

Expanding severe 
acute respiratory 
infection (SARI) 
surveillance 
beyond influenza: 
The process and 
data from 1 year of 
implementation in 
Vietnam 

27  

Influenza and Other 
Respiratory 
Viruses/ 1750-2659 

https://doi.org/10.1111/
irv.12571 

 

 

SCIE SCOPUS 

PUBMED 

(3,094 (2018), 
Q1) 

17 12(5) 632–
642 2018 

44.  
Zika preparedness 
and response in 
Viet Nam 

25 
 

 

Western Pacific 
Surveillance and 
Response Journal / 

ESCI SCOPUS 
PUBMED  2 9(2) 1-3 2018 

https://doi.org/10.1371%2Fcurrents.outbreaks.1c8f631e0ef8cd7777d639eba48647fa
https://doi.org/10.1371%2Fcurrents.outbreaks.1c8f631e0ef8cd7777d639eba48647fa
https://doi.org/10.1371%2Fcurrents.outbreaks.1c8f631e0ef8cd7777d639eba48647fa
https://doi.org/10.1111/irv.12571
https://doi.org/10.1111/irv.12571
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20947313, 
20947321 

doi:10.5365/wpsar.201
8.9.1.002 

(1,44  (2018), 
Q2) 

45.  

Viral load 
suppression and 
acquired HIV drug 
resistance in adults 
receiving 
antiretroviral 
therapy in Viet 
Nam: results from 
a nationally 
representative 
survey 

20  

Western Pacific 
Surveillance and 
Response Journal / 
20947313, 20947321 

doi:10.5365/wpsar.201
8.9.1.008 

ESCI, SCOPUS 
PUBMED  

1,44 (2018), 
Q2) 

14 9(3) 16-24 2018 

46.  

Population Size 
Estimation of 
Venue-Based 
Female Sex 
Workers in Ho Chi 
Minh City, 
Vietnam: Capture-
Recapture Exercise 

10  

JMIR public health 
and surveillance/ 
2369-2960 

doi:10.2196/10906 

ESCI, PUBMED 

5.175 
4 5(1)  2019 

47.  

Findings and 
lessons from 
establishing Zika 
virus surveillance 
in southern Viet 
Nam, 2016 

14  

Western Pacific 
Surveillance and 
Response Journal / 
20947313, 
20947321 

doi: 
10.5365/wpsar.2018.9.
2.014 

ESCI  

SCOPUS 

PUBMED (1,44 
(2018), Q2) 

3 10(2) 22-30 2019 

48.  

A spatial-temporal 
statistical analysis 
of health 
seasonality: 
explaining HFMD 
infections within a 
children population 

4  

BMC Public Health/ 
1471-2458 

doi:10.1186/s12889-
019-7281-4 

SCIE 

SCOPUS 

PUBMED 

6 19(1) 
937 

(article 
number) 

2019 
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along the 
Vietnamese south 
central coast 

 (2.567 (2019), 
Q1)  

49.  

Importation and 
Human-to-Human 
Transmission of a 
Novel Coronavirus 
in Vietnam 

9 X 

New England Journal 
of Medicine/0028-
4793 

doi: 
10.1056/NEJMc200127
2 

 

SCIE 

    SCOPUS 

 (70,67 (2019), 
Q1) 

1614 382 872-
874 2020 

50.  

Clinical features, 
isolation, and 
complete genome 
sequence of severe 
acute respiratory 
syndrome 
coronavirus 2 from 
the first two 
patients in Vietnam 

21 X 

Journal of Medical 
Virology 10969071/ 
01466615 

doi: 
10.1002/jmv.26075 

 

 

SCIE SCOPUS 

PUBMED 

 (2.049 (2019), 
Q2) 

25 92(10) 2209-
2215 2020 

51.  

Whole-genome 
sequencing and de 
novo assembly of a 
2019 novel 
coronavirus 
(SARS-CoV-2) 
strain isolated in 
Vietnam 

16  

Vietnam Journal of 
Biotechnology/2815-
5912 

https://doi.org/10.1562
5/1811-
4989/18/2/15082 

 2 18(2) 197–
208 2020 

52.  

Estimated Number 
of People who 
Inject Drugs in Ho 
Chi Minh City, 
Vietnam: Findings 
from a Two-survey 
Capture-Recapture 
Population Size 
Estimation 
Exercise 

9  

Journal of 
Epidemiology and 
Global Health 
/22106014, 22106006 

doi: 
10.2991/jegh.k.200615.
001 

SCIE SSCI ISI 
SCOPUS 
PUBMED (4,89 
(2021), Q2) 

4 11(1) 76-82 2021 
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53.  

In the interest of 
public safety: rapid 
response to the 
COVID-19 
epidemic in 
Vietnam 

11 X 

BMJ Global Health 
/20597908 

doi: 10.1136/bmjgh-
2020-004100 

SCIE SSCI ISI 
SCOPUS 
PUBMED (6,08 
(2021), Q1) 

66 6(1) 

e00410
0 

(article 
number) 

2021 

54.  

Rotavirus genotype 
trends from 2013 
to 2018 and 
vaccine 
effectiveness in 
southern Vietnam 

17 X 

International Journal 
of Infectious 
Diseases/12019712, 
18783511 

doi: 
10.1016/j.ijid.2021.02.
047 

SCIE ISI 
SCOPUS 
PUBMED (10,87 
(2021), Q1) 

11 105 277-
285 2021 

55.  

Estimating and 
mitigating the risk 
of COVID-19 
epidemic rebound 
associated with 
reopening of 
international 
borders in 
Vietnam: a 
modelling study 

15  

Lancet Global 
Health/2214109X 

doi: 10.1016/S2214-
109X(21)00103-0 

SCIE SSCI ISI 
SCOPUS 
PUBMED (9,53 
(2021), Q1) 

29 9(7) 916-
924 2021 

56.  

An Evaluation of 
the Rabies 
Surveillance in 
Southern Vietnam 

 

7 X 

Frontiers in Public 
Health/22962565 

doi: 
10.3389/fpubh.2021.61
0905 

SCIE SSCI ISI 
SCOPUS 
PUBMED (5,96 
(2021), Q1) 

5 9 
610905
(article 

number) 
2021 

57.  

Increases in both 
HIV and syphilis 
among men who 
have sex with men 
in Vietnam: Urgent 
need for 
comprehensive 
responses 

10 X 

International Journal 
of STD & 
AIDS/09564624, 
17581052 

doi: 
10.1177/095646242110
36421 

SCIE ISI 
SCOPUS 
PUBMED (1,1 
(2021), Q3) 

5 32(14) 1298-
1307 2021 
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58.  

New SARS-CoV-2 
variant of concern 
imported from the 
United Kingdom to 
Vietnam, 
December 2020 

18 X 

J Med 
Virol/10969071,  
01466615 

doi: 
10.1002/jmv.26908 

SCIE ISI 
SCOPUS 
PUBMED (18,8 
(2021), Q2) 

3 93(5) 2628-
2630 2021 

59.  

Genome‐wide 
analysis of SARS‐
CoV‐2 strains 
circulating in 
Vietnam: 
Understanding the 
nature of the 
epidemic and role 
of the D614G 
mutation 

22 X 

J Med 
Virol/10969071, 
01466615 

doi: 
10.1002/jmv.27103 

SCIE ISI 
SCOPUS 
PUBMED (18,8 
(2021), Q2) 

3 93(9) 5660-
5665 2021 

60.  

Anal human 
papillomavirus 
prevalence and risk 
factors among men 
who have sex with 
men in Vietnam 

19  

International Journal 
of Infectious 
Diseases/12019712, 
18783511 

doi: 
10.1016/j.ijid.2021.09.
016 

SCIE ISI 
SCOPUS 
PUBMED (10,87 
(2021), Q1) 

10 112 136-
143 2021 

61.  

Immune Profiling 
of Cord Blood 
From Preterm and 
Term Infants 
Reveals Distinct 
Differences in Pro-
Inflammatory 
Responses 

15  

Frontiers in 
Immunology/166432
24 

doi: 
10.3389/fimmu.2021.77
7927 

SCIE ISI 
SCOPUS 
PUBMED (8,02 
(2021), Q1) 

21 12 
777927
(article 

number) 
2021 

62.  

Simplified 0+1 and 
1+1 pneumococcal 
vaccine schedules 
in Ho Chi Minh 
City, Vietnam: 
protocol for a 

12  
BMJ Open/20446055 

doi: 10.1136/bmjopen-
2021-056505 

SCIE ISI 
SCOPUS 
PUBMED (2,8 
(2021), Q1) 

6 11(11) 

e05650
5 

(article 
number) 

2021 
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bố 

randomised 
controlled trial 

63.  

Seroprevalence of 
SARS-CoV-2 
Neutralizing 
Antibodies among 
Blood Donors in 
Ho Chi Minh City, 
Vietnam, August-
November 2020 

17  

Am J Trop Med 
Hyg/0002-9637, 
1476-1645 

doi: 10.4269/ajtmh.21-
0259 

SCIE ISI 
SCOPUS 
PUBMED (3,3 
(2022), Q2) 

3 106(3) 891-
895 2022 

64.  

Understanding the 
transmission 
dynamics of a 
large-scale measles 
outbreak in 
Southern Vietnam 

6  

International Journal 
of Infectious 
Diseases/12019712, 
18783511 

doi: 
10.1016/j.ijid.2022.07.
055 

SCIE ISI 
SCOPUS 
PUBMED (7,97 
(2022), Q1) 

3 122 1009-
1017 2022 

65.  

Safety and 
immunogenicity of 
Nanocovax, a 
SARS-CoV-2 
recombinant spike 
protein vaccine: 
Interim results of a 
double-blind, 
randomised 
controlled phase 1 
and 2 trial 

59  

Lancet Reg Health 
West Pac/2666-6065 

doi: 
10.1016/j.lanwpc.2022.
100474 

SCIE SSCI ISI 
SCOPUS 
PUBMED (7,1 
(2022), Q1) 

15 24 
100474
(article 

number) 
2022 

66.  

Characterizing 
Neisseria 
meningitidis in 
Southern Vietnam 
between 2012 and 
2021: A 
predominance of 
the 
chloramphenicol-

10  

IJID Regions/2772-
7076 

doi: 
10.1016/j.ijregi.2023.1
1.013 

ESCI ISI 
SCOPUS 
PUBMED (8,4 
(2022), Q2) 

0 10 52-59 2023 



Ban hành kèm theo Công văn số: 82/HĐGSNN ngày 18/5/2022 của Chủ tịch HĐGS nhà nước 

29 
 

TT Tên bài báo 
Số 
tác 
giả 

Là 
tác 
giả 

chính 

Tên tạp chí hoặc kỷ 
yếu khoa học/ISSN 

hoặc ISBN 

Loại Tạp chí 
quốc tế uy tín: 

ISI, Scopus (IF, 
Qi) 

Số lần 
trích 
dẫn  

(không 
tính tự 
trích 
dẫn) 

Tập/số Trang 
Năm 
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resistant ST-1576 
lineage 

67.  

Prevalence of HIV-
1 drug resistance 
among early 
diagnosed HIV-
infected children 
enrolled through 
the national 
program for 
prevention of 
mother-to-child 
transmission in 
Southern and 
Central Highland 
provinces — 
Vietnam within 
2017–2021 

9  

HIV Infection and 
Immunosuppressive 
Disorders/20781792, 
20779828 

https://doi.org/10.2232
8/2077-9828-2023-15-
2-37-47 

SCOPUS (0,41 
(2022), Q4) 1 15(2) 37-47 2023 

68.  

Impact of COVID-
19 
Nonpharmaceutical 
Interventions on 
Pneumococcal 
Carriage 
Prevalence and 
Density in Vietnam 

18  

Microbiol 
Spectrum/21650497 

doi: 
10.1128/spectrum.0361
5-22 

SCIE ISI 
SCOPUS 
PUBMED (3,43 
(2022), Q1) 

13 11(1) 

e03615
22 

(article 
number) 

2023 

69.  

Efficacy against 
pneumococcal 
carriage and the 
immunogenicity of 
reduced-dose 
(0 + 1 and 1 + 1) 
PCV10 and PCV13 
schedules in Ho 
Chi Minh City, 
Viet Nam: a 
parallel, single-
blind, randomised 
controlled trial 

24 X 

Lancet Infect 
Dis/14744457, 
14733099 

doi: 10.1016/S1473-
3099(23)00061-0 

SCIE ISI 
SCOPUS 
PUBMED (13,21 
(2022), Q1) 

3 23(8) 933-
944 2023 
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70.  

TLR Responses in 
Preterm and Term 
Infant Cord Blood 
Mononuclear Cells 

15  

Pathogens/20760817 

doi: 
10.3390/pathogens120
40596 

SCIE ISI 
SCOPUS 
PUBMED (3,81 
(2022), Q1) 

3 12(4) 596 2023 

71.  

Childhood 
Bacterial 
Meningitis 
Surveillance in 
Southern Vietnam: 
Trends and 
Vaccination 
Implications From 
2012 to 2021 

16 X 

Open Forum Infect 
Dis/23288957 

doi: 
10.1093/ofid/ofad229 

SCIE ISI 
SCOPUS 
PUBMED (3,84 
(2022), Q1) 

2 10(7)  2023 

72.  

Outbreak of 
Sexually 
Transmitted 
Nongroupable 
Neisseria 
meningitidis-
Associated 
Urethritis, Vietnam 

18 X 

Emerg Infect 
Dis/10806040, 
10806059 

doi: 
10.3201/eid2910.22159
6 

SCIE ISI 
SCOPUS 
PUBMED (11,8 
(2022), Q1) 

4 29(10) 2130-
2134 2023 

73.  

HBeAg testing is 
better than 
quantitative 
HBsAg assay as an 
alternative to HBV 
DNA assay among 
HBV-infected 
pregnant women 

7  

J Infect Dev 
Ctries/20366590, 
19722680 

doi: 
10.3855/jidc.17516 

SCIE ISI 
SCOPUS 
PUBMED (1,9 
(2022), Q3) 

0 17(10) 1489-
1492 2023 

74.  

Prediction of 
effectiveness of 
universal rotavirus 
vaccination in 
Southwestern 
Vietnam based on 
a dynamic 
mathematical 
model 

11  

Scientific 
Reports/20452322 

https://doi.org/10.1038/
s41598-024-54775-6 

SCIE ISI 
SCOPUS 
PUBMED (4,44 
(2022), Q1) 

0 14(1) 4273 2024 
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bố 

75.  

Differential anti-
viral response to 
respiratory 
syncytial virus A 
in preterm and 
term infants 

22  

EBioMedicine/23523
964 

doi: 
10.1016/j.ebiom.2024.1
05044 

SCIE ISI 
SCOPUS 
PUBMED (7,54 
(2022), Q1) 

0 102 
105044
(article 

number) 
2024 

76.  

Mother-to-Child 
Transmission of 
HBV Infection by 
Preventive 
Interventions in 
Southern 
Vietnam's 
Hospitals 

8  

Journal of Public 
Health Management 
and 
Practice/10784659, 
15505022 

doi: 
10.1097/PHH.0000000
000001857 

SSCI ISI 
SCOPUS 
PUBMED (3,3 
(2023), Q2) 

0 30(2) 213-
220 2024 

77.  

Đặc điểm dịch tễ 
vụ dịch sởi tại khu 
vực phía nam Việt 
Nam, 2013-2014 

12  Tạp chí Y học dự 
phòng/0868-2836   XXIV, 

3(152) 19-26 2014 

78.  

Sử dụng dịch vụ 
chẩn đoán và điều 
trị sớm nhiễm 
khuẩn lây qua 
đường tình dục ở 
phụ nữ mại dâm 
khu vực phía Nam 

8 X Tạp chí Y học dự 
phòng/0868-2836   XXV, 

5(165) 246-52 2015 

79.  

Các yếu tố liên 
quan đến việc sử 
dụng bao cao su 
với phụ nữ mại 
dâm ở nam nghiện 
chích ma túy 7 tỉnh 
khu vực phía Nam, 
2009-2010 

7 X Tạp chí Y học dự 
phòng/0868-2836   XXV, 

5(165) 237-45 2015 

80.  

Tình hình tử vong, 
bỏ trị và duy trì 
điều trị ở bệnh 
nhân AIDS điều trị 
thuốc ARV tại khu 

7  Tạp chí Y học dự 
phòng/0868-2836   XXV, 

10(170) 388-94 2015 
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bố 

vực phía Nam, 
2010-2013 

81.  

Hiện nhiễm HIV, 
hành vi nguy cơ và 
tiếp cận chương 
trình phòng chống 
ở các quần thể 
nguy cơ cao tại 
khu vực phía Nam, 
2010-2014 

7  Tạp chí Y học dự 
phòng/0868-2836   XXV, 

10(170) 140-9 2015 

82.  

Dùng bao cao su 
với phụ nữ mại 
dâm ở nam tiêm 
chích ma túy 
nhiễm HIV 5 tỉnh 
khu vực phía Nam 

7  Tạp chí Y học dự 
phòng/0868-2836   XXV, 

10(170) 30-6 2015 

83.  

Đặc điểm dịch tễ 
học và lâm sàng 
các trường hợp 
bệnh ho gà tại khu 
vực phía Nam 

11  Tạp chí Y học dự 
phòng/0868-2836   XXV, 

5(165) 328-33 2015 

84.  

Đặc điểm dịch tễ 
và lâm sàng ở trẻ 
mắc viêm não Nhật 
Bản tại khu vực 
phía Nam 

12  Tạp chí Y học dự 
phòng/0868-2836   XXV, 

5(165) 320-7 2015 

85.  

Xét nghiệm HIV ở 
nam nghiện chích 
ma túy tại khu vực 
phía Nam 

7  Tạp chí Y học dự 
phòng/0868-2836   XXV, 

5(165) 229-36 2015 

86.  

Chiều hướng hiện 
nhiễm HIV, kiến 
thức và hành vi ở 
phụ nữ mại dâm 5 
tỉnh Tây Nam Bộ, 
2006-2013 

7  Tạp chí Y học dự 
phòng/0868-2836   XXV, 

5(165) 223-8 2015 
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87.  

Các yếu tố liên 
quan đến tiền sử 
từng xét nghiệm 
HIV ở 2.500 phụ 
nữ mại dâm tại khu 
vực phía Nam, 
2010 

9  Tạp chí Y học dự 
phòng/0868-2836   XXV, 

5(165) 216-22 2015 

88.  

Tình hình xét 
nghiệm HIV ở 
người tiêm chích 
ma túy nhiễm HIV 
tại khu vực phía 
nam 

4 X Tạp chí Y học dự 
phòng/0868-2836   27(8) 200-8 2017 

89.  
Tổng quan các 
bệnh truyền nhiễm 
mới nổi 

7 X Tạp chí Y học dự 
phòng/0868-2836   27(11) 19-26 2017 

90.  

Phản ứng tâm lý 
dây chuyền trong 
chiến dịch tiêm vắc 
xin Sởi-Rubella, 
2014-2015 

9  Tạp chí Y học dự 
phòng/0868-2836   27(11) 335-42 2017 

91.  

Truyền thông tiêm 
chủng: sự lan 
truyền thông tin 
trên internet tại 
Việt Nam, 2015-
2016 

8  Tạp chí Y học dự 
phòng/0868-2836   27(11) 329-34 2017 

92.  

Nghiên cứu mô tả 
về đặc điểm các 
trường hợp sự cố 
bất lợi nghiêm 
trọng sau tiêm 
chủng tại khu vực 
phía Nam Việt 
Nam, 2010-2016 

7  Tạp chí Y học dự 
phòng/0868-2836   27(11) 315-22 2017 

93.  
Dịch tễ học và lâm 
sàng bệnh ho gà 
trong hệ thống 

10  Tạp chí Y học dự 
phòng/0868-2836   27(11) 308-14 2017 
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bố 

giám sát tiêm 
chủng mở rộng tại 
khu vực phía Nam, 
2015-2017 

94.  

Tình hình dùng 
chung bơm kim 
tiêm ở người 
nghiện chích ma 
túy tại khu vực 
phía Nam, 2014-
2016 

6  Tạp chí Y học dự 
phòng/0868-2836   27(11) 251-8 2017 

95.  

Chiều hướng sử 
dụng ma túy tổng 
hợp ở nam quan hệ 
tình dục đồng giới 
qua giám sát trọng 
điểm lồng ghép 
hành vi ở khu vực 
phía Nam Việt 
Nam, 2014-2016 

5  Tạp chí Y học dự 
phòng/0868-2836   27(11) 243-50 2017 

96.  

Tiêm chích ma túy 
và các yếu tố liên 
quan ở phụ nữ mại 
dâm tại khu vực 
phía Nam Việt 
Nam, 2016 

6  Tạp chí Y học dự 
phòng/0868-2836   27(11) 219-25 2017 

97.  

Tình hình tuân thủ 
quy trình chuẩn 
giám sát trọng 
điểm HIV lồng 
ghép hành vi tại 
khu vực phía Nam, 
2014-2016 

8  Tạp chí Y học dự 
phòng/0868-2836   27(11) 213-8 2017 

98.  

Tổng quan tài liệu 
tình hình nhiễm 
giang mai ở các 
quần thể nguy cơ 
tại Việt Nam 

8  Tạp chí Y học dự 
phòng/0868-2836   27(11) 226-34 2017 
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99.  

Đặc điểm dịch tễ 
học các ca dại tử 
vong tại khu vực 
phía Nam Việt 
Nam năm 2012-
2016 

5  Tạp chí Y học dự 
phòng/0868-2836   27(11) 197-

203 2017 

100.  

Đặc điểm dịch tễ 
bệnh tay chân 
miệng tại các tỉnh 
khu vực phía Nam, 
giai đoạn 2013-
2016 

6  Tạp chí Y học dự 
phòng/0868-2836   27(11) 129-34 2017 

101.  

Bài học kinh 
nghiệm trong xây 
dựng phòng xét 
nghiệm đạt chuẩn 
ISO 17043:2010 
cho đơn vị cung 
cấp chương trình 
ngoại kiểm xét 
nghiệm 

13  Tạp chí Y học dự 
phòng/0868-2836   29(11) 362-7 2019 

102.  

Khảo sát năng lực 
thực hiện nghiên 
cứu thử nghiệm 
lâm sàng vắc xin 
của một số tỉnh tại 
Việt Nam. 

6  Tạp chí Y học dự 
phòng/0868-2836   29(11) 337-44 2019 

103.  

Kết quả lượng giá 
chỉ tiêu thứ ba 
thuộc mục tiêu 90-
90-90, chương 
trình phòng chống 
HIV/AIDS của khu 
vực phía Nam, 
2016-2018 

8  Tạp chí Y học dự 
phòng/0868-2836   29(11) 329-36 2019 

104.  
Theo dõi tình hình 
dịch HIV ở người 
nghiện chích ma 

10  Tạp chí Y học dự 
phòng/0868-2836   29(11) 298-

305 2019 
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bố 

túy tại khu vực 
phía Nam qua xét 
nghiệm tải lượng 
vi rút. 

105.  

Xu hướng và một 
số yếu tố liên quan 
đến nhiễm HIV ở 
phụ nữ mại dâm 
qua giám sát trọng 
điểm tại khu vực 
phía Nam, 2012-
2018 

8  Tạp chí Y học dự 
phòng/0868-2836   29(11) 245-53 2019 

106.  

Đặc điểm dịch tễ 
học và vi rút học 
các trường hợp có 
hội chứng liệt mềm 
cấp ở khu vực phía 
Nam, năm 2010-
2018 

7  Tạp chí Y học dự 
phòng/0868-2836   29(11) 181-90 2019 

107.  

Điều tra vụ dịch 
nhiễm trùng đường 
ruột tại Bến Tre, 
Việt Nam, 2017 

7  Tạp chí Y học dự 
phòng/0868-2836   29(11) 164-70 2019 

108.  

Bước đầu xây 
dựng quy trình 
MAC-ELISA phát 
hiện kháng thể 
IgM kháng vi rút 
Zika 

12  Tạp chí Y học dự 
phòng/0868-2836   29(11) 148-55 2019 

109.  

Giám sát tích cực 
trường hợp chỉ 
điểm: giải pháp 
phát hiện sớm và 
phòng tránh lây lan 
sởi trong cộng 
đồng 

9  Tạp chí Y học dự 
phòng/0868-2836   29(11) 123-30 2019 
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TT Tên bài báo 
Số 
tác 
giả 

Là 
tác 
giả 

chính 

Tên tạp chí hoặc kỷ 
yếu khoa học/ISSN 

hoặc ISBN 

Loại Tạp chí 
quốc tế uy tín: 

ISI, Scopus (IF, 
Qi) 

Số lần 
trích 
dẫn  

(không 
tính tự 
trích 
dẫn) 

Tập/số Trang 
Năm 
công 
bố 

110.  

Thu nhận vi rút 
dengue từ dịch 
nuôi cấy tế bào 
C6/36 để sử dụng 
cho xét nghiệm 
MAC-ELISA chẩn 
đoán sốt xuất huyết 
dengue 

13  Tạp chí Y học dự 
phòng/0868-2836   29(11) 102-14 2019 

111.  

Tỉ lệ đồng nhiễm 
viêm gan B, viêm 
gan C, giang mai, 
mụn cóc hậu môn 
sinh dục và lậu ở 
nam quan hệ tình 
dục đồng giới mới 
biết nhiễm HIV 

11  

Tạp chí Y học dự 
phòng/0868-2836 

http://tcyhdp.vjpm.vn/ta
p-chi-y-hoc-du-
phong/2019/11/ti-le-
dong-nhiem-viem-gan-
b-viem-gan-c-giang-
mai-mun-coc-hau-mon-
sinh-duc-va-lau-
o81E20865.html 

  29(11) 63-8 2019 

112.  

Tiêm chủng ở một 
số trường hợp đặc 
biệt 

 

5  

Tạp chí Y học dự 
phòng/0868-2836 

http://tcyhdp.vjpm.vn/ta
p-chi-y-hoc-du-
phong/2019/11/tiem-
chung-o-mot-so-
truong-hop-dac-biet-
o81E2085F.html 

  29(11) 15-20 2019 

113.  

Thực trạng sử dụng 
bao cao su và một 
số yếu tố liên quan 
ở phụ nữ mại dâm 
tại một số tỉnh khu 
vực miền Nam 
năm 2018 

2 X 

Tạp chí Y học dự 
phòng/0868-2836 

doi: 
https://doi.org/10.5140
3/0868-2836/2020/297 

  30(1) 54-63 2020 

114.  

Thực trạng dùng 
chung bơm kim 
tiêm và một số yếu 
tố liên quan ở 
người nghiện chích 
ma túy tại khu vực 

2 X 

Tạp chí Y học dự 
phòng/0868-2836 

doi: 
https://doi.org/10.5140
3/0868-2836/2020/296 

  30(1) 42-53 2020 
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TT Tên bài báo 
Số 
tác 
giả 

Là 
tác 
giả 

chính 

Tên tạp chí hoặc kỷ 
yếu khoa học/ISSN 

hoặc ISBN 

Loại Tạp chí 
quốc tế uy tín: 

ISI, Scopus (IF, 
Qi) 

Số lần 
trích 
dẫn  

(không 
tính tự 
trích 
dẫn) 

Tập/số Trang 
Năm 
công 
bố 

phía Nam năm 
2019 

115.  

Thực trạng xét 
nghiệm HIV và các 
yếu tố liên quan 
trên nhóm nam 
quan hệ tình dục 
đồng giới tại vùng 
Tây Nam Bộ năm 
2019 

2 X Tạp chí Y học Việt 
Nam/1859-1868   490(1) 87-91 2020 

116.  

Tỷ lệ hiện mắc 
HIV và các yếu tố 
liên quan ở nam 
quan hệ tình dục 
đồng giới tại trung 
tâm đồng bằng 
sông Cửu Long 
năm 2019 

2 X 

Tạp chí Y học dự 
phòng/0868-2836 

doi: 
https://doi.org/10.5140
3/0868-2836/2020/286 

  30(2) 111-20 2020 

117.  

Nhiễm HIV và các 
yếu tố liên quan ở 
nam nghiện chích 
ma túy tại vùng 
Đông Nam Bộ năm 
2019 

2 X 

Tạp chí Y học dự 
phòng/0868-2836 

doi: 
https://doi.org/10.5140
3/0868-2836/2020/269 

  30(3) 120-6 2020 

118.  

Xu hướng nhiễm 
HIV và giang mai 
ở quần thể nam 
quan hệ tình dục 
đồng giới tại Việt 
Nam qua giám sát 
trọng điểm lồng 
ghép hành vi, giai 
đoạn 2015 – 2020 

10 X 

Tạp chí Y học dự 
phòng/0868-2836 

doi: 
https://doi.org/10.5140
3/0868-2836/2022/889 

  32(8) 73-86 2022 

119.  

Thực trạng xét 
nghiệm HIV và 
một số yếu tố liên 
quan ở nam nghiện 
chích ma túy tại 

7 X Tạp chí Y học dự 
phòng/0868-2836   32(4) 149-

156 2022 
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TT Tên bài báo 
Số 
tác 
giả 

Là 
tác 
giả 

chính 

Tên tạp chí hoặc kỷ 
yếu khoa học/ISSN 

hoặc ISBN 

Loại Tạp chí 
quốc tế uy tín: 

ISI, Scopus (IF, 
Qi) 

Số lần 
trích 
dẫn  

(không 
tính tự 
trích 
dẫn) 

Tập/số Trang 
Năm 
công 
bố 

một số tỉnh khu 
vực phía Nam năm 
2021 

doi: 
https://doi.org/10.5140
3/0868-2836/2022/730 

120.  

Xây dựng quy 
trình và tạo bộ mẫu 
ngoại kiểm test 
nhanh phát hiện 
kháng nguyên NS1 
của vi rút dengue 

12  

Tạp chí Y học dự 
phòng/0868-2836 

doi: 
https://doi.org/10.5140
3/0868-2836/2022/729 

  32(4) 139-
148 2022 

121.  

Tỷ lệ thai phụ 
nhiễm vi rút viêm 
gan B cần điều trị 
và bỏ lỡ điều trị dự 
phòng kháng vi rút 
trong thai kỳ tại 
một số bệnh viện 
khu vực phía Nam, 
2019-2020 

 

12  

Tạp chí Y học dự 
phòng/0868-2836 

doi: 
https://doi.org/10.5140
3/0868-2836/2022/723 

  32(4) 93-101 2022 

122.  

Tham gia điều trị 
bằng thuốc thay 
thế Methadone và 
các yếu tố liên 
quan trên nhóm 
nam nghiện chích 
ma túy tại 3 tỉnh 
vùng Đông Nam 
Bộ năm 2021 

8  

Tạp chí Y học dự 
phòng/0868-2836 

doi: 
https://doi.org/10.5140
3/0868-2836/2022/734 

  32(4) 183-
190 2022 

123.  

Ứng dụng mô hình 
hóa để dự báo dịch 
COVID-19 tại 
thành phố Hồ Chí 
Minh từ tháng 4 
đến tháng 7/2021 

8  

Tạp chí Y học dự 
phòng/0868-2836 

doi: 10.51403/0868-
2836/2022/736 

  32(4) 200-
207 2022 

124.  

Thực trạng kiến 
thức về viêm gan 
vi rút B, C và các 
yếu tố liên quan ở 

11 X Tạp chí Y học dự 
phòng/0868-2836   33(6) 136-

144 2023 
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TT Tên bài báo 
Số 
tác 
giả 

Là 
tác 
giả 

chính 

Tên tạp chí hoặc kỷ 
yếu khoa học/ISSN 

hoặc ISBN 

Loại Tạp chí 
quốc tế uy tín: 

ISI, Scopus (IF, 
Qi) 

Số lần 
trích 
dẫn  

(không 
tính tự 
trích 
dẫn) 

Tập/số Trang 
Năm 
công 
bố 

người dân Đồng 
bằng sông Cửu 
Long 

doi: 
https://doi.org/10.5140
3/0868-
2836/2023/1412 

125.  

Thực trạng mắc 
một số bệnh không 
lây qua khai báo và 
tìm kiếm dịch vụ 
điều trị ở người 
dân khu vực phía 
Nam 

 

11  

Tạp chí Y học dự 
phòng/0868-2836 

doi: 
https://doi.org/10.5140
3/0868-
2836/2023/1413 

  33(6) 145-
154 2023 

126.  

Xây dựng quy 
trình trung hòa 
giảm đám hoại tử 
xác định hiệu giá 
kháng thể trung 
hòa vi rút SARS-
CoV-2 

12  

Tạp chí Y học Thành 
phố Hồ Chí 
Minh/1859-1779 

doi:10.32895/hcjm.m.2
024.01.09 

 0 27(1) 60-65 2024 

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học quốc 
tế có uy tín mà ƯV là tác giả chính sau PGS/TS: 14 bài (36, 39, 41, 49, 50, 53, 54, 56, 57, 
58, 59, 69, 71, 72). 
7.1.b. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố (Dành cho các chuyên ngành thuộc 
ngành KH An ninh và KH Quân sự được quy định tại Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg) 

TT Tên bài báo/báo 
cáo KH 

Số 
tác 
giả 

Là tác 
giả 

chính  

Tên tạp chí 
hoặc kỷ yếu 

khoa học/ISSN 
hoặc ISBN 

Thuộc danh 
mục tạp chí uy 
tín của ngành  

Tập, số, 
trang 

Tháng, 
năm 

công bố 

I Trước khi được công nhận PGS/TS 

1        

2        

II Sau khi được công nhận PGS/TS 

1        

2        
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- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học uy tín 
của ngành mà ƯV là tác giả chính sau PGS/TS: ……………………………………… 
7.2. Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích 

TT Tên bằng độc quyền sáng 
chế, giải pháp hữu ích 

Tên cơ 
quan cấp 

Ngày tháng 
năm cấp 

Tác giả chính/ 
đồng tác giả Số tác giả 

1      

2      

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích được 
cấp, là tác giả chính sau PGS/TS: ……………………………………..… 
7.3. Tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải thưởng 
quốc gia, quốc tế (đối với ngành Văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao) 

TT 

Tên tác phẩm 
nghệ thuật, thành 
tích huấn luyện, 
thi đấu TDTT 

Cơ quan/tổ chức 
công nhận 

Văn bản công 
nhận (số, ngày, 

tháng, năm) 

Giải thưởng cấp 
Quốc gia/Quốc 

tế 
Số tác giả 

1      

2      

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu 
đạt giải thưởng quốc tế, là tác giả chính/hướng dẫn chính sau PGS/TS: ..………….. 
8. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng, phát triển chương trình đào tạo hoặc chương trình/dự 
án/đề tài nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ của cơ sở giáo dục đại học đã được đưa 
vào áp dụng thực tế:  

TT 

Chương trình 
đào tạo, 

chương trình 
nghiên cứu ứng 

dụng KHCN 

Vai trò 
ƯV (Chủ 
trì/ Tham 

gia) 

Văn bản giao 
nhiệm vụ (số, 
ngày, tháng, 

năm) 

Cơ quan 
thẩm định, 
đưa vào sử 

dụng 

Văn bản đưa 
vào áp dụng 

thực tế  
Ghi chú 

1       

2       

9. Các tiêu chuẩn không đủ so với quy định, đề xuất công trình khoa học (CTKH) thay thế*: 
a) Thời gian được bổ nhiệm PGS 
Được bổ nhiệm PGS chưa đủ 3 năm, còn thiếu (số lượng năm, tháng): …………………… 
b) Hoạt động đào tạo 
- Thâm niên đào tạo chưa đủ 6 năm (ƯV PGS), còn thiếu (số lượng năm, tháng): ………… 
- Giờ giảng dạy 
+ Giờ chuẩn giảng dạy trực tiếp trên lớp không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu): năm 
2018-2019/35,5; năm 2019-2020/27,5 
+ Giờ chuẩn giảng dạy quy đổi không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu): năm 2019-
2020/10 
- Hướng dẫn chính NCS/HVCH,CK2/BSNT: 
+ Đã hướng dẫn chính 01 NCS đã có Quyết định cấp bằng TS (ƯV chức danh GS)            
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